
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI DÃY SỐ-CẤP SỐ CỘNG-CẤP SỐ NHÂN


Câu 1: Cho dãy số  có số hạng tổng quát .

a) Số hạng đầu tiên của dãy số là 

b) Số hạng 

c) Số hạng 


d) Số  là số hạng thứ 252 của dãy số 
Lời giải

a) Đúng: 

b) Đúng: 

c) Đúng: Ta có: .

d) Sai: Xét .


Vậy  là số hạng thứ 250 của dãy số .



Câu 2: Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành  đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm  đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá  đô la.

a) Số tiền ở mỗi tuần theo thứ tự lập thành một cấp số cộng 


b) Công sai của cấp số cộng  là 

c) 
d) Đến tuần thứ 45 anh Hùng mới đủ tiền mua được cây đàn guitar đó.
Lời giải
a) Đúng
b) Đúng

c) Sai. Ta có .

d) Sai. Ta có: 

Để anh Hùng mua được cây đàn guitar thì 
Vậy tuần thứ 46 anh Hùng mới đủ tiền mua được cây đàn guitar.


Câu 3: Cho cấp số nhân , biết .

a) Số hạng 

b) Số hạng 

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân 


d) Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân là: .
Lời giải

a) Đúng: Gọi  là công bội của cấp số nhân đã cho.







Nhận xét: Nếu  hay  thì  và  đều không thoả mãn vì vậy ta có .



Chia theo vế  cho  ta được: .



Thay  vào suy ra .

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: .

b) Sai: 

c) Sai: Xét .
Vậy 12288 là số hạng thứ 13 của cấp số nhân đã cho.


d) Đúng: Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân là: .
Câu 4: Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau.
a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.
b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.
c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.
d) Sau 5 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 93 điều ước.
Lời giải

Ngày thứ nhất Aladin ước được  điều.

Ngày thứ hai Aladin ước  điều.

Ngày thứ ba Aladin ước  điều.

Ngày thứ tư Aladin ước  điều.

Ngày thứ năm Aladin ước  điều.



Vậy  lập thành 1 cấp số nhân với  và công bội 

Vậy sau 5 ngày Aladin đã ước:  điều.


Câu 5: Cho dãy số , biết .

a) Số hạng 

b) 

c) 

d) Dãy số  là dãy số tăng.
Lời giải

a) Đúng: Ta có 

b) Sai: Số hạng 

c) Sai: Ta có 

Suy ra 

d) Đúng: Vậy dãy số  là dãy số tăng.


Câu 6: Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Khi đó:

a) 


b) Số số hạng trong 100 số hạng đầu tiên lớn hơn  là 

c) 


d) Có hai giá trị của để .
Lời giải
a) Đ b) Đ c) S d) S

a) Ta có: 

b) 

Mà 
c) Ta có:



d) Xét .


Câu 7: Cho cấp số cộng . Biết 

a) 

b) 

c) 

d) Giá trị lớn nhất của 
Lời giải

a)Sai: Thay 

Suy ra 

b) Đúng: Thay 

Suy ra 

Nên 
c) Đúng:



d) Sai: 

Nên giá trị nhỏ nhất của biểu thức là .

Câu 8: Cho cấp số nhân  có công bội nguyên và các số hạng thoả mãn


Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Số hạng đầu của cấp số nhân bằng .

b) Công bội của cấp số nhân .
c) Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599.
d) Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân.
Lời giải
a) Đ b) S c) Đ d) S

a)b) Ta có: 


.

c) Ta có: 

.
Vậy tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599.

d) Ta có: 
Vậy số 576 là số hạng thứ 7 của cấp số nhân.





[bookmark: MTBlankEqn]Câu 9: Một cầu thang đường lên cổng trời của một điểm giải trí ở công viên được hàn bằng sắt có hình dáng các bậc thang đều là hình chữ nhật với cùng chiều rộng là cm và chiều dài của nó theo thứ tự mỗi bậc đều giảm dần đi cm. Biết rằng bậc đầu tiên của cầu thang là hình chữ nhật có chiều dài cm và bậc cuối cùng cầu thang là hình chữ nhật có chiều dài cm. Phần bề mặt bậc cầu thang sử dụng vật liệu gỗ có giá thành  đồng trên một mét vuông.

a) Chiều dài các bậc cầu thang từ dưới lên trên theo thứ tự là một cấp số cộng với công sai .


b) Chiều dài của bậc thang thứ  là một số chia hết cho .

c) Cầu thang có tất cả bậc.

d) Số tiền phần vật liệu gỗ dùng để làm bề mặt bậc cầu thang lớn hơn  triệu đồng.
Lời giải
a) Sai



Do chiều dài bậc cầu thang theo thứ tự mỗi bậc giảm dần cm nên chúng lập thành cấp số cộng có số hạng đầu cm, công sai cm.
b) Sai


Theo công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng, ta có chiều dài của bậc thang thứ là: .




Chiều dài bậc thang thứ  bằng: cm. Số  không chia hết cho 
c) Đúng


Chiều dài bậc thang cuối cùng nên ta có: .

Vậy cầu thang có cả thảy  bậc.
d) Đúng


Tổng chiều dài của  hình chữ nhật đó là: cm.


Diện tích bề mặt của  bậc thang là: 


Tổng số tiền phần vật liệu gỗ để làm bề mặt bậc cầu thang đó là: đồng. Vậy số tiền phần vật liệu gỗ lớn hơn triệu đồng.



Câu 10. Cho cấp số nhân . có số hạng đầu bằng  và công bội bằng .

a) 

b) 


c) Số  là một số hạng của cấp số nhân .

d) 
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai


Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân là: 

a) Ta có: .

b) Ta có: 




c) Giả sử  là một số hạng của cấp số nhân . Khi đó: , 




, . Vậy không là một số hạng của cấp số nhân .

d) Ta có: 



 và . Vậy 
Câu 11: Cho cấp số cộng [image: ] có [image: ] và [image: ]. Khi đó
a) [image: ].
b) [image: ].
c) Số -849 là số hạng thứ 123 của cấp số cộng.
d) Số [image: ] là số hạng thứ 18 của cấp số cộng.
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng là: [image: ]
a) Ta có: [image: ].
b) [image: ]
c) Ta có: [image: ].
d) Ta có [image: ]




Câu 12: Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là  triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm  triệu đồng. Gọi  là giá của chiếc ô tô trong năm thứ  sử dụng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .


b) Dãy số  là cấp số cộng với công sai .


c) Giá của chiếc ô tô sau năm sử dụng lớn hơn  triệu đồng.

d) Sau ít nhất  năm sử dụng thì giá của chiếc ô tô nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu của nó.
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai



a) Giá của chiếc ô tô trong năm thứ 2 sử dụng là:  triệu đồng.


b) Dãy số  là cấp số cộng với công sai .


c) Giá của chiếc ô tô sau  năm sử dụng:  triệu đồng.

d) Ta có: 



Suy ra đến năm thứ  thì giá trị của chiếc xe nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu của nó.


Câu 13: Cho cấp số cộng  có .

a) Công sai của cấp số cộng là .

b) Số hạng đầu của cấp số cộng là .


c) Số hạng thứ của cấp số cộng là .


d) Tổng  số hạng đầu của cấp số cộng là .
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai




Gọi  là số hạng đầu,  là công sai của cấp số cộng .



Ta có: .




Số hạng thứ  là .


Tổng  số hạng đầu là .


Vậy mệnh đề  đúng. Mệnh đề  sai.


Câu 14: Cho dãy số  biết . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a), Dãy số  có số hạng thứ mười là .

b), Dãy số  là dãy không tăng, không giảm.

c), Dãy số  là dãy bị chặn.


d), Dãy số  bị chặn trên bởi 
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai




Ta có:  với mọi .




Suy ra  dãy  là dãy tăng  dãy bị chặn dưới bởi .

Mặt khác: 

Vậy dãy  là dãy bị chặn.


Câu 15: Cho dãy số  biết . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a). Dãy số  có số hạng thứ 10 là 

b). Dãy số  là dãy không tăng không giảm

c). Dãy số  là dãy bị chặn


d). Dãy số  là cấp số nhân với công bội 
Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

. Do đó có:



Và 

Theo đề bài có 



Từ,, suy ra  Kết luận  là cấp số nhân với công bội .


Câu 16: Cho dãy số , biết . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a). Số hạng 

b). Số hạng 

c). là số hạng thứ 11 của dãy số.

d). 
Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Ta có 

Suy ra .

a. Số hạng 

b. Số hạng 


c. Ta có  Suy ra là số hạng thứ 10 của dãy số.

d. 


Câu 17: Cho dãy số , biết . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Số hạng 

b. 

c. 

d. Dãy số  là dãy số tăng.
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a. Ta có 

b. Số hạng 


c. Ta có  Suy ra 

d. Vậy dãy số  là dãy số tăng.


Câu 18: Cho dãy số  biết . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a. Số hạng đầu tiên của dãy số là .

b. Dãy số  là một dãy số giảm.


c. Số  là số hạng thứ 13 trong dãy số .


d.  thì .
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a. Ta có 

b. 

Cho nên dãy số  là một dãy số tăng.




c. Ta có . Do  nên , nghĩa là số  là số hạng thứ 11.

d. Ta có 

Do đó 

Phân tích: 
Ta được:




Câu 19: Cho dãy số  biết . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a. Hai số hạng đầu lần lượt là 

b. Dãy số  là một dãy số tăng.


c. Dãy số  bị chặn trên bởi .

d. Dãy số  có duy nhất một số hạng nguyên.
Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a. Ta có 




b. Ta có  nên khi  tăng thì  giảm dẫn đến  tăng.

Cho nên dãy số  là một dãy số tăng.





c. Ta có  do  nên . Vậy dãy số  bị chặn trên bởi .








d. Ta có  nên  nguyên khi  nghĩa là  kết hợp với  ta tìm được . Vậy  chỉ có một số hạng nguyên là .


Câu 20: Cho dãy số  . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Dãy số có số hạng thứ 2 là 

b. Dãy số là một cấp số cộng

c. Dãy số là dãy tăng

d. Dãy số bị chặn trên
Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai


a. Ta có  Đúng



b. Ta có là cấp số cộng với công sai  Đúng



c. Ta có nên là dãy tăng Đúng



d. Ta có là cấp số cộng với công sai  nên dãy không bị chặn trên  Sai


Câu 21: Cho dãy số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Dãy số có số hạng thứ 3 là 

b. Dãy số là một cấp số cộng

c. Dãy số bị chặn trên

d. Dãy số là dãy tăng
Lời giải
a)Saib) Sai c) Đúng d) Sai



a. Ta có , sai



b. Ta cónên không là cấp số cộng Sai

c. Ta có 

Đặt 


Ta thấy dãy là cấp số nhân với công bội 


Do đó suy ra số hạng tổng quát của  là 

Suy ra 



Vậy bị chặn trên đúng



d. ta có 




nên là dãy giảmSai.



Câu 22: Cho dãy số  thỏa mãn  và . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a. Dãy  là một cấp số cộng

b. Dãy  bị chặn dưới


c. Số hạng  là 


d. Giới hạn  bằng 
Lời giải
a)Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng




a. Ta có ;  do đó  vì vậy  không phải là một cấp số cộng.








b. Ta có  từ  ta suy ra , tương tự như thế ,…Do đó  là một dãy tăng. Vì  nên  hay dãy  bị chặn dưới.










c. Ta có , Đặt  ta có dãy  thỏa mãn  và , do vậy  là một dãy cấp số nhân với số hạng đầu là  và công bội . Từ đây ta có . Vậy .

Do vậy .

d. Ta có .



Câu 23: Cho dãy số  thỏa mãn  và . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a. Dãy  là một cấp số nhân

b. Dãy  là một dãy tăng
c. Mọi số hạng của dãy là số nguyên


d. Giới hạn  bằng 
Lời giải
a)Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng


a. Ta có  do đó  là một dãy tăng.



b. Ta có  do đó . Vì vậy  không phải là một cấp số nhân.



c. Ta có do đó  là một cấp số cộng và số hạng tổng quát là .

Từ công thức  ta có mọi số hạng của dãy là một số nguyên.

d. Ta có .


Câu 24: Một cấp số cộng có năm số hạng mà tổng số hạng đầu và số hạng thứ tư bằng  tổng của số hạng thứ hai và số hạng cuối bằng  Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Dãy cấp số cộng có số hạng đầu 

b. Dãy cấp số cộng có tổng 

c. Dãy cấp số cộng có 


d. Tổng của  số hạng đầu tiên trong dãy cấp số cộng bằng 
Lời giải
a)Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

Ta có 

Suy ra 


Vậy mệnh đề  là mệnh đề đúng và mệnh đề  là mệnh đề sai.




Câu 25: Cho dãy cấp số cộng  có  Biết tổng  số hạng đầu tiên bằng  Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a. Dãy số  có 


b. Dãy số  có 


c. Dãy số  có 


d. Dãy số  có hiệu 
Lời giải
a )Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có 

Suy ra 


Vậy mệnh đề  là mệnh đề đúng và mệnh đề  là mệnh đề sai.



Câu 26: Cho cấp số cộng  có , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1. Số hạng thứ 17 của cấp số cộng là 

2. Công sai của cấp số cộng là 

3. Số hạng thứ 2 của cấp số cộng là 

4. Tổng 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là 
Lời giải
1 )Đúng 2) Đúng 3) Sai 4) Sai

Giả sử cấp số cộng  có công sai d.

Theo giả thiết ta có: 

Vậy 




Vậy mệnh đề 1, 2 đúng. Mệnh đề 3, 4 sai.



Câu 27: Cho cấp số cộng  có , công sai . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1.Số  là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.

2. Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng .

3. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng .
4. Kể từ số hạng thứ 3 thì các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương.
Lời giải
1 )Đúng 2) Sai 3) Sai 4) Đúng

Ta có: 






Vậy mệnh đề 1 và 4 đúng, mệnh đề 2 và 3 sai.


Câu 28: Cho cấp số cộng  có . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1. Công sai của cấp số cộng là 

2. Số hạng đầu của cấp số cộng là 


3. Số hạng thứ của cấp số cộng là 


4. Tổng  số hạng đầu của cấp số cộng là 
Lời giải
1 )Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Sai



Gọi  là số hạng đầu,  là công sai của cấp số cộng .



Ta có: .




Số hạng thứ  là .


Tổng  số hạng đầu là .


Vậy mệnh đề  đúng. Mệnh đề  sai.
Câu 29: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …Các mệnh đề sau đúng hay sai?


1. Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng  có số hạng đầu là .


2. Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng  có công sai là .

3. Có tất cả hàng cây.


4. Hàng thứ  trồng được  cây.
Lời giải
1 )Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Sai


Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng  có .


Giả sử có  hàng cây thì .

Ta có .


Số cây hàng thứ  trồng được là .


Vậy mệnh đề  đúng. Mệnh đề  sai.


Câu 30: Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 50 triệu đồng. Gọi  là giá của chiếc ô tô trong năm thứ  sử dụng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1. .


2. Dãy số  là cấp số cộng với công sai .
3. Giá của chiếc ô tô sau 3 năm sử dụng lớn hơn 500 triệu đồng.
4. Sau ít nhất 8 năm sử dụng thì giá của chiếc ô tô nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu của nó.
Lời giải
1 )Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Sai

1. Giá của chiếc ô tô trong năm thứ 2 là:  triệu đồng.


2. Dãy số  là cấp số cộng với công sai .

3. Giá của chiếc ô tô sau 3 năm sử dụng:  triệu đồng.

4. Ta có: 


Suy ra đến năm thứ 8 thì giá trị của chiếc xe nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu của nó.



Câu 31: Cho cấp số cộng có tổng  số hạng đầu là , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1. Số hạng đầu của cấp số cộng là: .

2. Công sai của cấp số cộng là: .

3. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là: .


4. Tổng  có giá trị là .
Lời giải
1 )Đúng 2) Sai 3) Sai 4) Đúng

1. Ta có: .

2. 

.


3. Số hạng tổng quát: ; .


4. Ta có: ; .



Tổng  là tổng cấp số cộng với ; công sai .


 Số số hạng là: .







Câu 32: Cho dãy số  là một cấp số nhân có số hạng, biết số hạng đầu của cấp số nhân đó là  và số hạng thứ là . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

1. Công bội của cấp số nhân đó là 


2. Số hạng thứ  của cấp số nhân đó bằng đó .


3. Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng .

4. .
Lời giải
1 ) Sai 2) Sai 3) Sai 4) Đúng



Vì dãy số  là một cấp số nhân có ,  suy ra


+  mệnh đề  sai.


+ Số hạng thứ  của cấp số nhân đó là 


 mệnh đề  sai.


+ Tổng của  số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng 


 mệnh đề sai.


+  mệnh đề  đúng.



Câu 33: Cho dãy số  là một cấp số nhân có ,  và công bội của cấp số nhân đó là số âm. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1. Công bội của cấp số cộng đó là .


2. Số hạng thứ  của cấp số nhân đó bằng .


3. Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng .

4. 
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Sai 4) Sai




Vì dãy số  là một cấp số nhân có ,  và công bội , suy ra


+ mệnh đề  đúng.


+  mệnh đề  sai.

+ Tổng số hạng đầu của cấp số nhân đó là 


 mệnh đề  sai.


+  mệnh đề  sai.



Câu 34: Cho cấp số nhân  có  và  Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1.Số hạng thứ 2 của cấp số nhân đã cho là 
2.Số 192 là số hạng hạng thứ 7.

3.Tổng 10 số hạng đầu tiên của câp số nhân đã cho 

4.Số hạng tổng quát của cấp số nhân đã cho là 
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Đúng

Số hạng thứ 2 của cấp số nhân đã cho là suy ra mệnh đề 1. đúng.

Số hạng thứ 7 của cấp số nhân đã cho là suy ra mệnh đề 2. sai

Tổng 10 số hạng đầu tiên của câp số nhân đã cho  suy ra mệnh đề 3. đúng.

Số hạng tổng quát của cấp số nhân đã cho là  suy ra mệnh đề 4. đúng.



Câu 35: Cho cấp số nhân  có  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1. Công bội của cấp sô nhân là 

2. 

3.Số hạng đầu của cấp số nhân là 

4.Tổng 10 số hạng đầu tiên của câp số nhân đã cho 
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Sa 4) Đúng

Công bội của cấp sô nhân là suy ra mệnh đề 1. đúng.


Do  là cấp số nhân suy ra mệnh đề 2. sai

Số hạng đầu của cấp số nhân là  suy ra mệnh đề 3. sai

Tổng 10 số hạng đầu tiên của câp số nhân đã cho  suy ra mệnh đề 4. đúng.


[bookmark: c13q]Câu 36: Cho dãy số  với . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


1.  là cấp số nhân có cộng bội là .

2. .

3. .

4.  là số hạng thứ 10 của cấp số nhân.
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Sai 4) Đúng


Ta có  là cấp số nhân có cộng bội là .









[bookmark: c14q][bookmark: c15q]Câu 37: Cho dãy số , biết . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

1. Số hạng thứ năm của dãy số là .


2. Đặt  Ta có là cấp số nhân

3. Số hạng tông quát .

4. Ta có 
Lời giải
1 ) Sai 2) Đúng 3) Đúng 4) Đúng



1. Cho dãy số , biết . Số hạng thứ năm của dãy số là .


 Ta có: . .


. .

 Vậy số hạng thứ năm của dãy số là .

2. Ta có 



Đặt . Ta có.Suy ra là cấp số nhân



3. Ta có: . Suy ra là cấp số nhân với 

Suy ra : .

4. Ta có .




Câu 38: Tương truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: “Bàn cờ có ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt thóc, ô thứ hai thì gấp đôi ô đầu, ô thứ ba thì lại gấp đôi ô thứ hai, … cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở ô”. Biết rằng khối lượng của  hạt thóc là gam.


1. Số hạt thóc ở  ô là một cấp số nhân có .

2. Số hạt thóc ở ô thứ tám là .


3. Tổng khối lượng thóc của ô trên bàn cờ là tỉ tấn.



4. Giả sử người đó muốn chở số thóc ở trên ô đầu tiên về bằng tàu thủy, biết rằng mỗi chuyến tàu chở tối đa  tấn hàng hóa. Khi đó, người đó cần tối thiểu  chuyến tàu để chở hết số thóc đó.
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Sai 4) Sai



Số hạt thọc ở ô là một cấp số nhân có , khi đó số hạt thóc ở ô thứ tám là .




Tổng số hạt thóc của ô là:  hạt thóc, do đó tổng khối lượng thóc trên ô trên bàn cờ là: .


Tương tự, ta có khối lượng thóc của ô đầu tiên là ,


Mỗi tàu chở tối đa tấn hàng hóa thì cần tối thiểu  chuyến tàu để có thể chở hết số thóc trên.



Câu 39: Vào năm con gái được 4 tuổi, một người chuẩn bị gửi tiết kiệm đầu mỗi năm một số tiền  để đến năm 18 tuổi sẽ có được 200 triệu cho con gái đi học đại học. Hiện tại lãi suất tiền gửi hàng năm là /năm. Giả sử lãi suất này được giữ ổn định

1. Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có .


2. Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có .3. 


4. Đến năm con gái được 10 tuổi, người này dự định khi con gái được 18 tuổi sẽ mua thêm cho con gái một chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Do đó, kể từ thời điểm đầu năm con gái được 10 tuổi người này cần gửi tiết kiệm y triệu đồng đến khi con gái 18 tuổi. Giá trị nhỏ nhất của .
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Đúng

Số tiền người đó nhận được sau năm thứ nhất là: .

Số tiền người đó nhận được sau năm thứ hai là: .

Số tiền người đó nhận được sau năm thứ 14 là: .



Khi đó:  có  nên .

Suy ra: .

Khi .


Gọi là số tiền mà người đó phải gửi thêm mỗi năm kể từ năm con gái 10 tuổi và  là số tiền nhận được sau 8 năm.

Khi đó để nhận được số tiền triệu đồng vào năm con gái 18 tuổi thì:

.

Suy ra .

Vậy .


Câu 40: Một nhà hát có 25 hàng ghế với 16 ghế ở hàng thứ nhất, 18 ghế ở hàng thứ hai, 20 ghế ở hàng thứ ba và cứ tiếp tục theo quy luật đó, tức là hàng sau nhiều hơn hàng liền trước nó 2 ghế. Gọi  là tổng số ghế ở hàng thứ .

1. 


2. Dãy số là cấp số cộng có công sai .


3. Số ghế ở hàng thứ  nhỏ hơn .

4. Tổng số ghế trong nhà hát nhiều hơn .
Lời giải
1 ) Đúng 2) Đúng 3) Sai 4) Sai


Số ghế trong các dãy ghế liên tiếp lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu  và công sai .



. Vậy  và  đúng.


Ta có . Suy ra  sai.


Số ghế ở mỗi hàng của nhà hát lập thành một cấp số cộng, gồm 25 số hạng, với số hạng đầu  và công sai . Tổng các số hạng này là


 Suy ra  sai.
Câu 41: Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau: Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu. Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu. Các mệnh đề sau đúng hay sai?


1. Trong phương án 1: dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là , công sai .

2. Trong phương án 1: tiền lương người lao động nhận được trong năm thứ ba là  triệu.
3. Trong phương án 1: tổng tiền lương người lao động nhận được trong ba năm là 414 triệu.
4. Nếu kí hợp đồng lao động trong ba năm, với mong muốn nhận được tổng số tiền lương cao nhất thì người lao động nên chọn phương án 1.
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Đúng


1. Trong phương án 1: dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là , công sai  là mệnh đề đúng.

2. Trong phương án 1:  triệu. Do đó mệnh đề 2 sai.
3. Trong phương án 1: tổng tiền lương người lao động nhận được trong ba năm là

 triệu. Do đó mệnh đề 3 đúng.



4. Trong phương án 2: Dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là , công sai , lương tăng theo quý. Ba năm tương ứng với  quý.

Ta có  triệu.
Tổng số tiền lương nhận được sau 3 năm tương ứng với 12 quý là:

 triệu.

Ta nhận thấy .
Vậy nếu kí hợp đồng lao động trong ba năm, với mong muốn nhận được tổng số tiền lương cao nhất thì người lao động nên chọn phương án 1.
Do đó mệnh đề 4 đúng.
Câu 42: Trong hội chợ tết, một công ty sữa muốn xếp  hộp sữa theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau: Hàng thứ nhất có 1 hộp sữa, hàng thứ hai có 3 hộp sữa, hàng thứ ba có 5 hộp sữa,  cứ như thế, số lượng hộp sữa của hàng sau lớn hơn số lượng hộp sữa của hàng trước nó là 2 hộp sữa.






1. Gọi  là số hộp sữa ở hàng thứ  thì  là một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .
2. Số hộp sữa của hàng thứ 10 là 20 hộp sữa
3. Để xếp được 20 hàng thì cần 400 hộp sữa
4. Hàng cuối cùng có 900 hộp sữa
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Sai





1. Gọi  là số hộp sữa ở hàng thứ  thì  là một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .

2. Số hộp sữa của hàng thứ 10 là  hộp sữa.

3. Để xếp được 20 hàng thì số hộp sữa cần có là  hộp sữa

4. Ta có .




Giả sử với  hộp sữa ta chỉ xếp được nhiều nhất  hàng thì n là số nguyên lớn nhất thoả mãn bất phương trình . Suy ra . Vậy, hàng cuối cùng có  hộp sữa.

Câu 43: Do nhu cầu đi lại của gia đình, anh Bình quyết định thực hiện tích góp tiền để mua một chiếc ôtô HONDA CRV trị giá  tỉ đồng.




[bookmark: _Hlk159961637]Đợt thứ nhất: anh Bình đã tích góp theo nguyên tắc tháng sau tích góp nhiều hơn tháng ngay trước đó số tiền là triệu đồng và cứ như thế đến tháng thứ  anh phải góp triệu đồng. Đến hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả triệu đồng.

Đợt thứ hai kế tiếp: do muốn rút ngắn thời gian mua xe thì số tiền còn lại anh tiếp tục tích góp với tháng đầu là triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kề trước nó.
Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?


1. Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số cộng có công sai là  triệu và triệu.
2. Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 25 tháng.


3. Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số nhân có công bội là triệu và triệu.
4. Để đủ tiền mua ôtô thì anh Bình thì anh Bình tích góp ít nhất 31 tháng
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Đúng

1.Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy theo cấp số cộng Với công sai  triệu


Theo đề bài ta có  triệu. Vậy mệnh đề  đúng.

2. Hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả triệu đồng nên ta có


 tháng. Vậy mệnh đề  sai.



3. Theo đề Số tiền còn lại anh Bình tích góp theo cấp số nhân có công bội là triệu và triệu. Vậy mệnh đề  đúng.

4. Số tiền cần tích lũy ở đợt hai là triệu đồng


Từ đó ta có   tháng.

Tổng cộng hai đợt cần có ít nhất tháng. Vậy mệnh đề 4 đúng.


Câu 44: Một sinh viên sau khi ra trường và xin vào làm cho một trung tâm với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Cứ sau mỗi năm, trung tâm trả thêm cho sinh viên 20 triệu đồng. Gọi  là số tiền lương mà sinh viên đó nhận được ở năm thứ . Hỏi các mệnh đề sau đúng hay sai?

1. Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ hai là  triệu đồng.

2. Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ 10 là  triệu đồng.



3. Dãy số  là cấp số cộng có  và công sai 
4. Giả sử, mỗi năm bạn sinh viên chi tiêu tiết kiệm hết 70 triệu đồng. Vậy sau ít nhất 12 năm thì sinh viên đó mua được căn chung cư 2 tỉ đồng.
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Sai 4) Sai





Ta thấy, số tiền lương năm sau hơn năm trước  triệu đồng nên  là cấp số cộng có  và công sai . Do đó: 

1. Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ hai là .
Vậy mệnh đề 1 là đúng.

2. Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ 10 là .
Vậy mệnh đề 2 là sai.

3. Mệnh đề 3 là sai vì .


4. Tổng số tiền bạn sinh viên tiết kiệm được sau  năm là: .


Ta có: .
Do đó sau ít nhất sau 14 năm thì sinh viên đó có thể mua được chung cư 2 tỉ đồng.
Vậy mệnh đề 4 là sai.
Câu 45: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp.


1. Diện tích tầng  là 

2. Diện tích các tầng lập thành cấp số nhân có công bội 

3. Diện tích các tầng lập thành cấp số cộng có công sai 



4. Cần bao nhiêu  gạch để lát nền từ tầng  đến hết tầng 
Lời giải
1 ) Sai 2) Đúng 3) Sai 4) Đúng


Diện tích bề mặt của mỗi tầng lập thành một cấp số nhân có công bội  và diện tích tầng 1 là  Khi đó diện tích mặt trên cùng là

.


Tổng diện tích từ tầng  đến hết tầng  là:

.



Suy ra cần  gạch để lát nền từ tầng  đến hết tầng .



Câu 46: Trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng  lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có  lá sen thì tới ngày thứ  hồ sẽ đầy lá sen.

1. Nếu ngày đầu có  lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.



2. Số lá sen lập thành cấp số nhân  với  và công bội .



3. Số lá sen lập thành cấp số cộng  với  và công bội .

4. Nếu ngày đầu có  lá sen thì tới ngày thứ 9 hồ sẽ đầy lá sen.
Lời giải
1 ) Đúng 2) Đúng 3) Sai 4) Sai

Ngày đầu có có  lá sen.




Do số lá sen ngày hôm sau bằng  lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân  với  và công bội .


Vì ngày thứ  hồ sẽ đầy lá sen nên có  lá sen.

Ngày đầu có  lá sen.




Do số lá sen ngày hôm sau bằng  lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân  với  và công bội .


Khi đó sau  ngày thì số lá sen là .

Ta có .


Câu 47: Để tích lũy cho việc học đại học của cậu con trai đầu lòng, cô Lan quyết định hằng tháng bỏ ra  nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi  cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích lũy này khi cậu con trai tròn ba tuổi và gửi tiền vào đầu mỗi tháng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?


1. Đến lần gửi khoản tiền thứ  thì cậu con trai tròn  tuổi.

2. Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 2 là  triệu đồng.

3. Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 5 là  đồng.

4. Số tiền của cô Lan có trong chương trình vào thời điểm cậu con trai đầu lòng tròn 18 tuổi nhỏ hơn  triệu đồng.
Lời giải
1 ) Đúng 2) Sai 3) Đúng 4) Sai




Gọi  là số triệu đồng mà cô Lan có trong chương trình tích lũy ở lần gửi thứ . Kí hiệu  triệu đồng, .

Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ nhất là: .
Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 2 là:

.

Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 3 là: .

Tương tự cho các tháng tiếp theo, suy ra số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ  là:

.
Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 5 là:


 triệu đồng =  đồng.


Vào thời điểm cậu con trai đầu lòng tròn  tuổi là thời điểm gửi khoản tiền thứ .

Lúc đó cô sẽ tích lũy được .
Câu 48: Anh Bình là nhân viên của một công tyA. Từ ngày 1/2/2024 anh Bình được nâng lương lên bậc 4, mức lương anh hiện hưởng là 11.718.750 đồng mỗi tháng. Theo quy định của công ty, nếu không bị kỉ luật, không có khen thưởng đặc biệt thì cứ sau 3 năm anh Bình sẽ được nâng một bậc lương, tăng thêm 25% so với bậc lương trước, tối đa là bậc 7. Khi hết bậc 7 sẽ chuyển sang vượt khung. Lương vượt khung năm sau cao hơn năm trước 1% và vẫn nhận hàng tháng. Lương bậc 1 sẽ được tính sau khi hết đúng 1 năm tập sự. Anh Bình là người rất nghiêm túc, không vi phạm kỉ luật. Anh dự định sẽ làm việc 30 năm ở công ty này rồi nghỉ hưu.
                Các mệnh đề sau đúng hay sai?
1. Lương bậc 5 của anh Bình sẽ là 14.500.000 đồng.
2. Lương bậc 1 của anh Bình là 6.000.000 đồng.
3. Lương bậc 7 anh Bình là 23.250.000.

4. Tổng tiền lương anh Bình nhận được kể từ khi hết tập sự đến khi nghỉ hưu là 
Lời giải
1 ) Sai 2) Đúng 3) Sai 4) Đúng


Gọi  là lương bậc n của anh Bình hàng tháng. Ta có 


là cấp số nhân có công bội .


+) Ta có  nên đồng nên mệnh đề 1) sai.

+)  nên mệnh đề 2) đúng.

+)  đồng nên mệnh đề 3) sai.



+) Khi vượt khung, lương mỗi khung %, là cấp số nhân  có số hạng đầu là , công bội là .
Anh Bình làm việc 30 năm liên tục, trong đó 1 năm tập sự, 21 năm lương theo bậc, 8 năm vượt khung. Mỗi bậc lương anh Bình nhận 36 tháng, lương vượt khung mỗi khung % anh nhận 12 tháng. Tổng lương anh Bình nhận được kể từ khi hết tập sự đến khi nghỉ hưu là


  đồng. Vậy mệnh đề 4) đúng.

                                                                                                       Trang 22
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